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1 051/ĐGNL.17 Phạm Thế Công Nam 21/01/1998 135811871 2 15477 73.0 2.5 75.5 52320101 Báo chí 1

2 027/ĐGNL.17 Đinh Thị Nga Nữ 03/08/1998 013541002 2 38881 78.0 2.5 80.5 52320101 Báo chí 1

3 048/ĐGNL.17 Lê Minh Thúy Nữ 26/04/1998 101267861 1 1 27206 76.0 17.5 93.5 52760101 Công tác xã hội 1

4 045/ĐGNL.17 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 03/09/1998 035198000508 2 48729 100.0 2.5 102.5 52220213 Đông phương học 1

5 011/ĐGNL.17 Hà Thị Cúc Nữ 13/02/1998 061056174 1 1 15493 81.0 17.5 98.5 52220213 Đông phương học 1

6 033/ĐGNL.17 Hứa Ngọc Diệp Nữ 10/11/1997 2NT 03769 82.0 5 87.0 52220213 Đông phương học 1
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

Đối tượng: Học sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Họ tên Ngành đăng ký xét tuyển NVCMND KV ĐT

6 033/ĐGNL.17 Hứa Ngọc Diệp Nữ 10/11/1997 2NT 03769 82.0 5 87.0 52220213 Đông phương học 1

7 041/ĐGNL.17 Lê Phương Dung Nữ 17/07/1998 082329005 1 1 01304 84.0 17.5 101.5 52220213 Đông phương học 1

8 012/ĐGNL.17 Phạm Thúy Hà Nữ 12/10/1998 017520171 2 01933 95.0 2.5 97.5 52220213 Đông phương học 1

9 010/ĐGNL.17 Nguyễn Thị Mai Lan Nữ 12/09/1998 122291909 2NT 15921 80.0 5 85.0 52220213 Đông phương học 1

10 029/ĐGNL.17 Dương Thị Thanh Lệ Nữ 22/04/1998 122261715 1 02615 81.0 7.5 88.5 52220213 Đông phương học 1

11 003/ĐGNL.17 Lưu Quang Long Nam 26/05/1998 001098018774 3 05146 90.0 90.0 52220213 Đông phương học 1

12 001/ĐGNL.17 Lê Thị Ngọc Mai Nữ 17/10/1999 132409538 2 06337 82.0 2.5 84.5 52220213 Đông phương học 1

13 037/ĐGNL.17 Nguyện Thị Ngà Nữ 24/04/1998 001198009274 2 02738 89.0 2.5 91.5 52220213 Đông phương học 1

14 046/ĐGNL.17 Nguyễn Hà Trang Nữ 27/07/1998 174743370 2NT 10683 67.0 5 72.0 52220104 Hán Nôm 2

15 030/ĐGNL.17 Phạm Bùi Hồng Hạnh Nữ 18/10/1998 013536669 3 24945 75.0 75.0 52340401 Khoa học quản lí 1

16 039/ĐGNL.17 Vũ Ngọc Linh Nữ 01/02/1997 017507311 2 05549 69.0 5 74.0 52340401 Khoa học quản lí 1

17 052/ĐGNL.17 Lê Thị Phương Nữ 04/01/1998 174545419 2 51900 77.0 2.5 79.5 52340401 Khoa học quản lí 1

18 007/ĐGNL.17 Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/09/1998 031198002540 1 45811 73.0 7.5 80.5 52340401 Khoa học quản lí 1

19 044/ĐGNL.17 Ngô Thị Vân Nữ 10/06/1998 152229167 2NT 11617 79.0 5 84.0 52340401 Khoa học quản lí 1

20 004/ĐGNL.17 Lê Minh Đức Nam 07/08/1998 001098016645 2 21493 72.0 2.5 74.5 52220310 Lịch sử 1

1



SBD Điểm 

ĐGNL

Điểm 

UT

Tổng 

điểm

Mã ngành Tên ngành

TT Số hồ sơ Giới 

tính

Ngày sinhHọ tên Ngành đăng ký xét tuyển NVCMND KV ĐT

21 020/ĐGNL.17 Nguyễn Văn Đức Nam 04/03/1996 163372982 2NT 21628 68.0 5 73.0 52220310 Lịch sử 1

22 023/ĐGNL.17 Chu Ngọc Huyền Nữ 27/09/1998 017420585 3 11595 74.0 74.0 52220320 Ngôn ngữ học 1

23 008/ĐGNL.17 Cam Thị Hằng Nữ 02/07/1998 013506631 2 25092 100.0 2.5 102.5 52360708
Quan hệ công

chúng
1

24 018/ĐGNL.17 Mông Thị Thu Hường Nữ 06/06/1998 091721306 1 1 12740 76.0 17.5 93.5 52360708
Quan hệ công

chúng
1

25 043/ĐGNL.17 Nguyễn Diệu Linh Nữ 21/08/1998 145812543 2NT 05573 81.0 5 86.0 52360708
Quan hệ công

chúng
1

26 025/ĐGNL.17 Nguyễn Ngọc Mai Nữ 24/12/1998 091870855 2 53863 76.0 2.5 78.5 52360708
Quan hệ công

chúng
1

27 028/ĐGNL.17 Vũ Đức Thông Nam 17/09/1997 145737371 2NT 03613 79.0 5 84.0 52360708
Quan hệ công

chúng
1

28 026/ĐGNL.17 Vũ Quỳnh Anh Nữ 26/12/1998 013563306 3 00432 89.0 89.0 52340103
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành
1

Quản trị dịch vụ du
29 021/ĐGNL.17 Nguyễn Thành Dũng Nam 07/09/1998 013510621 3 05212 85.0 85.0 52340103

Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành
1

30 005/ĐGNL.17 Phạm Thu Hà Nữ 11/03/1998 013495831 3 07705 88.0 88.0 52340103
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành
1

31 031/ĐGNL.17 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 03/09/1997 022197000369 2 34298 93.0 2.5 95.5 52340103
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành
1

32 036/ĐGNL.17 Phạm Minh Vương Nam 09/05/1998 225599608 2 00062 74.0 2.5 76.5 52340103
Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành
1

33 013/ĐGNL.17 Nguyễn Phương Anh Nữ 24/09/1998 013538647 3 13504 71.0 71.0 52340107 Quản trị khách sạn 1

34 042/ĐGNL.17 Nông Ngọc Hà Nữ 07/06/1998 085057570 1 1 53298 64.0 17.5 81.5 52340107 Quản trị khách sạn 1

35 019/ĐGNL.17 Phạm Quỳnh Trang Nữ 25/04/1999 013614246 3 08331 77.0 77.0 52340107 Quản trị khách sạn 1

36 016/ĐGNL.17 Nguyễn Văn Trường Nam 24/08/1998 122321932 2 37074 90.0 2.5 92.5 52340107 Quản trị khách sạn 1

37 038/ĐGNL.17 Trần Thị Ngọc Quỳnh Nữ 01/04/1998 0168533806 3 06747 89.0 89.0 52340406 Quản trị văn phòng 1

38 040/ĐGNL.17 Hoàng Thu Trang Nữ 02/09/1998 122263946 2 02625 82.0 2.5 84.5 52340406 Quản trị văn phòng 1

39 032/ĐGNL.17 Vũ Quỳnh Chi Nữ 08/06/1997 013545477 3 02213 82.0 82.0 52220212 Quốc tế học 2

40 047/ĐGNL.17 Hà Hương Liên Nữ 01/12/1998 036198002043 2NT 04094 81.0 5 86.0 52220212 Quốc tế học 1

2



SBD Điểm 

ĐGNL

Điểm 

UT

Tổng 

điểm

Mã ngành Tên ngành

TT Số hồ sơ Giới 

tính

Ngày sinhHọ tên Ngành đăng ký xét tuyển NVCMND KV ĐT

41 009/ĐGNL.17 Nguyễn Thị Thúy Nữ 11/11/1998 125762460 2NT 27237 73.0 5 78.0 52220212 Quốc tế học 2

42 002/ĐGNL.17 Ngô Quang Trường Nam 10/09/1998 031098005127 3 11354 95.0 95.0 52220212 Quốc tế học 1

43 014/ĐGNL.17 Nguyễn Thị Châm Nữ 19/05/1997 036197001731 2NT 01659 78.0 5 83.0 52310401 Tâm lí học 1

44 024/ĐGNL.17 Nguyễn Đức Đạt Nam 05/03/1998 031982925 3 45306 89.0 89.0 52310401 Tâm lí học 1

45 017/ĐGNL.17 Lương Công Dũng Nam 08/03/1998 013515212 3 20396 80.0 80.0 52310401 Tâm lí học 1

46 049/ĐGNL.17 Phạm Thị Hằng Nữ 26/03/1998 036198001075 2 50343 93.0 2.5 95.5 52310401 Tâm lí học 1

47 015/ĐGNL.17 Đỗ Thị Mỹ Linh Nữ 25/02/1998 013552165 3 19070 83.0 83.0 52310401 Tâm lí học 1

48 050/ĐGNL.17 Nguyễn Ngọc Như Phương Nữ 23/04/1998 001198010988 2 05343 77.0 2.5 79.5 52310401 Tâm lí học 1

49 034/ĐGNL.17 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 16/01/1998 013559145 3 08522 78.0 78.0 52310401 Tâm lí học 1

50 035/ĐGNL.17 Phùng Văn Kiên Nam 04/11/1997 174603334 2NT 03456 71.0 5 76.0 52320201 Thông tin học 1

51 022/ĐGNL.17 Hà Thị Thương Nữ 24/07/1998 132359517 1 1 03645 62.0 17.5 79.5 52220330 Văn học 1

52 006/ĐGNL.17 Lê Thị Thu Thảo Nữ 19/03/1998 145842021 2NT 26197 74.0 5 79.0 52310301 Xã hội học 1
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